
  
  

THI NGHE ĐIỀN TỪ VÀ CHỌN TRANH

  Thời gian: 600   |   Số câu: 8

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Biển có nhiều _______
A. cá B. cỏ
C. núi D. đèn

  
2. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Cô gái đang _______
A. múa B. hát
C. nấu ăn D. đọc sách

  
3. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Cậu bé đang chơi _______
A. bóng đá B. xe đạp
C. máy tính D. đàn piano

  
4. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Người đàn ông đang _______
A. làm vườn B. lái xe
C. nấu ăn D. viết thư

  
5. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Cô bé đang _______
A. ăn kem B. học bài
C. chơi đồ chơi D. uống nước



  
6. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Có nhiều _______ trên cây.
A. chim B. cánh bướm
C. lá D. quả

  
7. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Con chó đang _______
A. ngủ B. ăn
C. sủa D. chạy

  
8. Dựa vào hình vẽ, hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống: Trên trời có nhiều _______
A. mây B. sao
C. mặt trời D. cây cỏ



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

A B A B C D C A
  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: Chúng ta thường thấy thứ này ở biển.  

  Câu 2: Cô gái đang làm một hoạt động liên quan đến âm nhạc.  

  Câu 3: Trò chơi này thường được chơi ngoài sân và cần một quả bóng.  

  Câu 4: Hoạt động này liên quan đến việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác.  

  Câu 5: Cô bé đang tận hưởng thời gian vui vẻ với một thứ thường dành cho trẻ em.  

  Câu 6: Đây là một phần của cây mà chúng ta thường ăn.  

  Câu 7: Con chó đang thực hiện một hành động mà chúng thường làm khi thấy người lạ.  

  Câu 8: Đây là một hiện tượng tự nhiên thường xuất hiện trên bầu trời.  
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